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Nội dung
1. Phương pháp KJ (pp Kawakita Jiro)
2. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể
3. Xây dựng chiến lược học tập
4. Đặc điểm học tập ở người lớn
5. Bốn phương pháp dạy học: dựa trên vấn đề, dựa vào 

bằng chứng, dựa vào năng lực và bảng kiểm
6. Kĩ năng giao tiếp hỗ trợ học viên học tập
7. Bảy bí quyết để dạy học lâm sàng hiệu quả
8. Kĩ năng dạy học bên giường bệnh
9. Lượng giá, đánh giá
10. Công cụ lượng giá kiến thức và kĩ năng
11. Xây dựng chương trình đào tạo như thế nào
12. Phương pháp lập kế hoạch bài giảng
13. Kế hoạch hành động cá nhân sau hội thảo



Phương pháp KJ (pp Kawakita Jiro)
Thẻ Mon-ju (của Yonezo Nakagawa)



Làm việc với ông Yamamoto tại Nhật Bản, 
ngày 8/3/2012



Phương pháp KJ (pp Kawakita Jiro)
Thẻ Mon-ju (của Yonezo Nakagawa)



Phân loại mục tiêu học tập
Phạm trù
Nhận thức

Phạm trù
Tâm - vận

Phạm trù
Cảm xúc

Kiến thức Kỹ năng Thái độ

Hồi tưởng

Diễn giải

Giải quyết vấn đề

NÔNG

SÂU

Bắt chước

Kiểm soát

Tự động hóa

Tiếp nhận

Đáp ứng

Tiếp thu

(Original concept by Bloom et al, simplified by Guilbert)



Mục đích # Mục tiêu tổng quát (goal)
Mục tiêu cụ thể (objectives)

RUMBA
• R = Real: MT học tập (MTHT) phải thực tế
• U = Understandable: MTHT có thể hiểu 

được
• M = Measurable: MTHT có thể đo lường 

được
• B = Behavioral: MTHT là hành vi
• A = Achievable: MTHT phải đạt được



Sử dụng các 
động từ để mô tả 
mục tiêu cụ thể



Tỉ lệ nhớ theo phương pháp dạy-học
Read

Hear a 
Lecture

Look at Exhibits, 
Mock-ups, 
Diagrams, 
Displays

Watch Live 
Demonstrations, Video, 
or Movies, Go on a Site 

Visit

Complete Worksheet, Manuals, 
Discussion Guides

Simulate a Real Experience (Practice, 
with Coaching)

Do the real thing

10% điều HV đọc

20% điều HV nghe

30% điều HV thấy

50% điều HV nghe và thấy

70% điều HV nói hoặc viết

80% điều HV làm

Average retention rates of various training methodes (Adler and elmborst, Communication at work, 8th edition, 2005)





6 đặc điểm của học viên là 
người lớn

1. Cần biết tại sao phải học
2. Có nhu cầu tự định hướng cao
3. Có nhiều kinh nghiệm khác nhau
4. Sẵn sàng học khi trong cuộc sống họ có 

nhu cầu
5. Định hướng học tập tập trung vào công 

việc
6. Động cơ học tập bên trong lẫn bên ngoài



Thời điểm đánh giá
Đánh giá quá trình (Formative evaluation)
Đánh giá cuối kì (Summative Evaluation)



Tam giác Miller

Does

Shows 
how

Knows 
how

Knows

Performance assessment in vivo:
Undercover simulated patient , video, logs…

Performance assessment in vivo:
OSCE (Objective Structured Clinical Examination), 
simulated patient based test…

(Clinical) Context based tests:
MCQ, essay type, oral…

Factual tests:
MCQ (Multiple Choice Question), 
essay type, oral…





Kế hoạch
• Kế hoạch: “Phổ biến qui trình phục hồi chức năng sau mổ đứt gân gấp ngón tay”
• Đối tượng: KTV VLTL và Cử nhân VLTL khoa VLTL-PHCN
• Hoàn cảnh xây dựng kế hoạch: khoa VLTL-PHCN tiếp nhận nhiều bệnh nhân đứt gân 

gập từ phòng khám chỉnh hình, nhân viên trong khoa chưa thực hiện thống nhất và 
theo qui trình rõ ràng.

• Mục tiêu cụ thể:
1. Kể được các giai đoạn PHCN sau mổ đứt gân gấp
2. Làm được các bài tập dành cho gân gấp
3. Soạn được 1 quy trình PHCN dành cho khoa VLTL-PHCN
4. Soạn được 1 tờ bướm hướng dẫn tập cho bệnh nhân

• Nhân lực: BS Trưởng khoa, KTV Trưởng khoa, BS Hưng, 1 KTV thường trực tại khoa
• Nguồn lực: tài liệu giảng dạy của Bộ Môn VLTL ĐHYD TPHCM, các sách tham khảo 

chuyên ngành

• Thời gian: 6 tháng, từ 12/03/2012 đến 15/08/2012
1. Tháng 3, tháng 4: giảng lý thuyết (sáng giao ban 15’, chiều 45’)
2. Tháng 3-8: trình ca lâm sàng (sáng giao ban 15’)
3. Tháng 6: soạn qui trình tập cho khoa
4. Tháng 7: soạn tờ bướm hướng dẫn cho bệnh nhân
5. Tháng 8: kiểm tra nhân viên (câu hỏi trắc nghiệm, tình huống lâm sàng)




